
ĐẠO LUẬT 138 
LIÊN QUAN ĐẾN ĐỒ  UỐNG LÀNH MẠNH DÀNH CHO TRẺ  EM 

LUẬT MỚI VỀ BỮA ĂN CHO TRẺ LÀ GÌ? 

Năm 2019, Dự Luật 549 của Thượng Viện đã 

được ký thành luật với tên Đạo Luật 138 (Liên 

quan đến Đồ Uống Lành Mạnh dành cho Trẻ 

Em), có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, 

đảm bảo rằng đồ uống lành mạnh là lựa chọn 

mặc định trong các bữa ăn cho trẻ. 

Mục đích của luật này là thúc đẩy các lựa chọn 

đồ uống lành mạnh dành cho trẻ em, giảm thiểu 

các nguy cơ sức khỏe liên quan đến việc tiêu thụ 

đường và hỗ trợ các nỗ lực của cha mẹ trong việc 

cung cấp cho con em mình những thức uống bổ 

dưỡng. 

ĐẠO LUẬT 138 NÓI GÌ? 

 Nếu cơ sở thực phẩm cung cấp bất kỳ loại “Bữa Ăn Cho Trẻ” hoặc “Thực Đơn Keiki” nào bao gồm đồ 

uống, thì đồ uống mặc định phải là một trong những loại sau: 

Các quy định này không cấm nhà hàng có thể bán hoặc khách hàng có thể mua, một loại đồ uống 

thay thế cho đồ uống mặc định được cung cấp trong bữa ăn cho trẻ, nếu người mua bữa ăn cho trẻ 

yêu cầu. 

TÔI CÓ THỂ TÌM ĐẠO LUẬT 138 Ở ĐÂU? 

https://www.capitol.hawaii.gov/session2019/bills/GM1240_.PDF 

AI SẼ BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI QUY ĐỊNH 

MỚI NÀY? 

Quy định này áp dụng cho bất kỳ 

nhà hàng nào bán bữa ăn cho trẻ 

bao gồm đồ uống. 

“Nhà hàng”, theo định nghĩa của Đạo Luật 138, bao gồm 

nhưng không giới hạn ở: 

 Các cơ sở ăn uống phục vụ nhanh và đầy đủ dịch vụ  

 Quầy lái xe qua hoặc đi bộ qua lấy đồ sẵn, cửa hàng cà 

phê, quán ăn tự phục vụ, tiệm pizza, quầy bán đồ ăn, 

quầy nhượng quyền rạp chiếu phim và cơ sở ăn uống 

Sữa hoặc đồ uống không sữa không béo 

hoặc ít béo (1%) không có hương vị có giá 

trị dinh dưỡng tương đương với sữa nước 

trong khẩu phần từ 8 ounce trở xuống 

100% nước ép trái cây hoặc nước ép rau 

củ, hoặc nước ép rau củ kết hợp với nước 

lọc hoặc nước có ga, không thêm chất làm 

ngọt tự nhiên hoặc nhân tạo, với khẩu phần 

từ 8 ounce trở xuống 

Nước lọc, nước có ga hoặc nước có 

hương vị, không thêm đường, si-rô ngô hoặc 

chất làm ngọt tự nhiên hoặc nhân tạo khác 

 

https://www.capitol.hawaii.gov/session2019/bills/GM1240_.PDF


CÁC CƠ SỞ THỰC PHẨM TUÂN THỦ 

LUẬT NHƯ THẾ NÀO? 

Bằng lời nói, nhân viên của cơ sở thực phẩm 

phải chuyển lời đến khách hàng các lựa chọn 

đồ uống mặc định lành mạnh nếu khách hàng 

đặt một bữa ăn cho trẻ. 

Bạn muốn bữa ăn 

theo thực đơn keiki 

của bạn có nước, sữa 

hay nước ép táo? 

L 

NƯỚC 
100% 

Nước 

Ép Trái 

Cây 

Thực đơn tại cửa hàng và thực đơn trực tuyến 

CHỈ được liệt kê các lựa chọn đồ uống lành 

mạnh cho bữa ăn của trẻ, cụ thể: 

Sữa Nguyên Chất phải được 

liệt kê* là 1% hoặc không béo 

Nước Ép phải được liệt kê* là 

100% nước ép 

Không mua thêm đồ uống khác 

ngoài nước 

*Các mặt hàng đồ uống được liệt kê trong 

thực đơn có thể bao gồm các sản phẩm có 

thương hiệu tuân thủ về mặt dinh dưỡng theo 

Đạo Luật 138.* 

Tất cả thực đơn - bữa sáng, bữa trưa và/hoặc 

bữa tối 

- nếu thực đơn bao gồm các bữa ăn cho trẻ, 

phải liệt kê các đồ uống lành mạnh để tuân thủ. 

Tất cả các hình ảnh về bữa ăn cho trẻ phải hiển 

thị đồ uống mặc định lành mạnh được liệt kê ở 

trên. 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Sở Y Tế, Bộ Phận Phòng Chống Bệnh Mạn Tính 

và Nâng Cao Sức Khỏe theo số (808) 586-4488 hoặc truy cập https://www.healthyhawaii.com/. 

ĐẠO 

LUẬT 

138 
*https://www.capitol.hawaii.gov/hrscurrent/Vol06_Ch0321-0344/HRS0321/HRS_0321-0030_0003.htm 

DÀNH CHO KHÁCH CỦA CHÚNG TÔI TỪ 12 TUỔI TRỞ 

XUỐNG 

 

MỖI BỮA ĂN KEIKI BAO GỒM MỘT 

ĐỒ UỐNG & PHẦN PHỤ TỰ DO 

 LỰA CHỌN MỘT ĐỒ UỐNG CHO KHẨU PHẦN KEIKI  

1% SỮA | 100% NƯỚC ÉP TÁO | NƯỚC LỌC 

 

 

KHOAI TÂY CHIÊN | LÁT TÁO MỎNG | BÔNG CẢI XANH | 

QUÝT | MỨT TÁO | 

CÀ RỐT BÉ 

 

 

MÌ ỐNG & PHÔ MAI 

GÀ VIÊN CHIÊN 

HAMBURGER HOẶC BÁNH KẸP PHÔ MAI DÀNH CHO 

TRẺ EM 

LỰA CHỌN BỮA ĂN 

LỰA CHỌN MỘT PHẦN PHỤ 

Thực Đơn Keiki Mẫu 

Thực Đơn 

 

Bằng lời nói 

NƯỚC 

 

1% 

Sữa 
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